Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Gói thầu 09.HN.25: Cung cấp VTTB Sửa chữa điều hòa kho Hà Đông.
I. Giưới thiệu chung về dự án và gói thầu:
a) Tên thầu 09.HN.25: Cung cấp VTTB Sửa chữa điều hòa kho Hà Đông
b) Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày 
c) Tên công trình: Sửa chữa, lắp đặt, thay thế máy điều hòa – Trụ sở làm việc kho Hà Đông.
d) Tên chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1 – Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia
II. Phạm vi cung cấp:
	TT
	Tên VTTB
	Đơn vị
	 Số lượng 
	Ghi chú

	1
	Máy điều hoà 2 cục 1 chiều kiểu treo tường công suất 18.000 BTU loại inverter, kèm chế độ hút ẩm (trọn bộ)
	Bộ
	01
	Bao gồm chi phí tháo dỡ máy cũ và lắp đặt máy mới cũng các phụ kiện kèm theo ống đồng, giá đỡ, bảo ôn, dây điện, ống thoát nước…

	2
	Máy điều hoà 2 cục 1 chiều kiểu treo tường công suất 12.000 BTU loại inverter, kèm chế độ hút ẩm (trọn bộ)
	Bộ
	03
	Bao gồm chi phí tháo dỡ máy cũ và lắp đặt máy mới cũng các phụ kiện kèm theo ống đồng, giá đỡ, bảo ôn, dây điện, ống thoát nước…

	3
	Dây điện mềm 2x2,5 mm2
	m
	60
	

	4
	Dây điện mềm 2x4 mm2
	m
	20
	

	5
	Áp tô mát loại 1 pha C16
	cái
	4
	


III. Yêu cầu kỹ thuật
1. Yêu cầu chung
Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau: cung cấp VTTB và thi công sửa chữa hệ thống điều hòa:
- Thi công tháo dỡ, lắp đặt các máy điều hòa kiểu treo tường loại Inverter tiết kiệm điện 02 cục 1 chiều, có chế độ hút ẩm công suất 18.000BTU + + các phụ kiện, giá đỡ, dây dẫn, đồng ống, bảo ôn.... kèm theo.
- Thi công tháo dỡ, lắp đặt các máy điều hòa kiểu treo tường loại Inverter tiết kiệm điện 02 cục 1 chiều, có chế độ hút ẩm công suất 12.000BTU + các phụ kiện, giá đỡ, dây dẫn, đồng ống, bảo ôn.... kèm theo.
2. Nội dung công việc:
Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:.
		- Cung cấp vật tư thiết bị theo đúng qui định trong hồ sơ thiết kế (thông số yêu cầu kỹ thuật).
	- Đảm bảo chất lượng và độ mát lạnh, chế độ hút ẩm theo từng cấp nhiệt độ máy.
	- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.
	- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết. 
	- Căn cứ theo bản vẽ thiết kế và đảm bảo vị trí đặt máy đạt về thẩm mỹ, đảm bảo sự thổi gió thoáng đều cho diện tích phòng.
	- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ tại hiện trường cùng phối hợp bên chủ đầu tư cho phù hợp.
	- Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết trong đó ghi rõ từng hạng mục thi công, thời gian, tiến độ thi công kèm theo và đồng thời ghi chú rõ những hạng mục nào trong quá thi công cần lưu ý. Khi thi công gần các thiết bị vật tư, hàng hoá trong kho Hà Đông có các biện pháp che chắn phù hợp, công tác đảm bảo an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn vật tư tài sản….đảm bảo không ảnh hưởng đến thiết bị, vật tư, tài sản trong kho Hà Đông. Nhà thầu chỉ được triển khai thi công khi có sự phê duyệt tiến độ và phương án thi công của Chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
	- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị kèm có các thủ tục pháp lý như chứng nhận chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ, nơi cung cấp và nhất là phải được giám sát Chủ đầu tư kiểm tra sản phẩm trước khi đưa vào công trinh.
3. Thiết bị và nhân công:
	- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.
	- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
	- Chủ đầu tư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.
4. Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:
· Tất cả VTTB sử dụng phải có chất lượng tốt. 

	- Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công Nhà thầu phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn thi công áp dụng kèm theo.
	- Sau khi lắp đặt phải kiểm tra, xác định chất lượng lắp đặt đúng thiết kế và phù hợp các yêu cầu kỹ thuật để chuẩn bị đưa thiết bị vào chạy thử .
	- Khi nghiệm thu cần nghiên cứu các tài liệu như:
 + Thiết kế lắp đặt
+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch thiết bị.
 + Nhật ký công trình.
 + Biên bản nghiệm thu từng phần các công việc.
 + Bản vẽ hoàn công.
5. Tổ chức thi công
	- Trong quá trình thi công phải có sự giám sát thường xuyên của đơn vị Chủ đầu tư.
	- Phải tuyệt đối tuân thủ theo các Qui phạm và qui trình về an toàn trong môi trường mang điện.
	- Toàn bộ công nhân tham gia xây lắp phải được đào tạo về an toàn lao động.
	- Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết trong đó ghi rõ từng hạng mục thi công, thời gian, tiến độ thi công kèm theo và đồng thời ghi chú rõ những hạng mục nào trong quá thi công cần lưu ý. Khi thi công gần các thiết bị vật tư, hàng hoá trong kho Hà Đông có các biện pháp che chắn phù hợp, công tác đảm bảo an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn vật tư tài sản….đảm bảo không ảnh hưởng đến thiết bị, vật tư, tài sản trong kho Hà Đông. 
	- Chỉ được phép làm việc tại khu vực cho phép, đã khoanh vùng làm việc. Không cầm, mang vật tư thiết bị không thuộc vật tư công trình. Ra vào kho Hà Đông phải chịu sự kiểm tra của lực lượng bảo vệ. Nhà thầu chỉ được triển khai thi công khi có sự phê duyệt tiến độ và phương án thi công của Chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư
6. Tiến độ thi công: 
  		Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với Hồ sơ dự thầu. Nếu cần thiết, Nhà thầu có thể đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
7. Bản vẽ hoàn công: 
Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, Bản vẽ hoàn công phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được Bên mời thầu chấp thuận.
IV. Vật tư thiết bị:
1. Vật tư thiết bị:
a) Yêu cầu chung:  
	- Máy điều hòa mới 100%. 
	- Đảm bảo các thông số kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.
	- Tất cả các vật tư thiết bị phải còn nguyên đai nguyên kiện trong hộp và có tem bảo hành niêm phong của nhà máy hoặc hãng.
	- Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu, Cataloge của sản phẩm vào trong HSDT. Nếu chủng loại vật liệu, thiết bị chào thầu không đạt tiêu chuẩn HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Trường hợp trúng thầu, Nhà thầu bắt buộc phải đề xuất lại chủng loại vật liệu, thiết bị đã chào cho đáp ứng yêu cầu HSMT nhưng không được thay đổi giá dự thầu. Trường hợp Nhà thầu không chấp thuận thay đổi sẽ coi là thương thảo Hợp đồng không thành công.
	- Nhà thầu phải nêu được nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, mã sản phẩm, nguồn cung cấp của các loại vật liệu. Cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu, Cataloge,… của sản phẩm cho các loại vật tư, thiết bị trong HSDT;
	- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê duyệt, chấp thuận;
	- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc  không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm, vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
b) Các thông số kỹ thuật:  
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Đáp ứng

	I
	Yêu cầu đối với nguồn gốc xuất xứ của vật tư cho các loại điều hòa không khí
	
	

	1
	Nguồn gốc xuất xứ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Hãng sản xuất, năm sản xuất
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Model (ghi chú chi tiết mã hiệu)
	Yêu cầu ghi rõ
	

	2
	Chứng nhận chất lượng hàng hóa
	Có chứng nhận CO, CQ đối với hàng xuất nhập khẩu; chứng nhận chất lượng sản phẩm đối với SX trong nước
	

	3
	Tính chất
	Năm sản xuất 2025 trở lại đây, sản xuất chính hãng, mới 100%, chưa qua sử dụng.
	

	4
	Cung cấp Catalog 
	Cung cấp Catalog trong hồ sơ dự thầu
	


1. Điều hòa hai cục 1 chiều kiểu treo tường 18.000BTU 
	Nội dung
	Yêu cầu
	Đáp ứng của nhà thầu

	Nhà sản xuất
	Yêu cầu ghi rõ
	

	Mã hiệu
	Yêu cầu ghi rõ
	

	Xuất xứ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	Mô tả chung
	Điều hòa hai cục 1 chiều kiểu treo tường 18.000BTU loại 1 chiều, sử dụng giàn đồng, công nghệ tiết kiệm điện, kèm chế độ hút ẩm.
	

	Công suất làm lạnh (BTU/h): 
	Công suất lạnh ≥ 17.100 Btu/h
	

	Điện áp làm việc
	1 pha, 220-240VAC, 50Hz 
	

	Phạm vi làm lạnh
	Từ 20-30 m2
	

	Môi chất làm lạnh
	R32/410A
	

	Điện năng tiêu thụ 
	≤ 1,8kW

	

	Độ ồn dàn lạnh dB(A)
	29 tối thiểu ~ 44 tối đa
	

	Độ ồn dàn nóng dB(A)
	47 tối thiểu ~ 51 tối đa
	

	Tốc độ quạt
	≥5 cấp
	

	Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa
CSPF kWh/kWh
	≥4,6
	

	Chiều dài nối cục nóng-lạnh (m)
	≥ 30
	

	Chênh lệch độ cao cục nóng-lạnh (m)
	≥ 20
	

	Thông số cơ bản khác
	- Kích thước cục nóng/lạnh (mm): khai báo theo nhà sản xuất
- Trọng lượng cục nóng/lạnh (kg): khai báo theo nhà sản xuất
-  Đường kính ống : mm
- Lỏng: khai báo theo nhà sản xuất
- Hơi: khai báo theo nhà sản xuất
	


2. [bookmark: _GoBack]Điều hòa hai cục 1 chiều kiểu treo tường 12.000BTU 
	Nội dung
	Yêu cầu
	Đáp ứng của nhà thầu

	Nhà sản xuất
	Yêu cầu ghi rõ
	

	Mã hiệu
	Yêu cầu ghi rõ
	

	Xuất xứ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	Mô tả chung
	Điều hòa hai cục 1 chiều kiểu treo tường 12.000BTU loại 1 chiều, sử dụng giàn đồng, công nghệ tiết kiệm điện, kèm chế độ hút ẩm.
	

	Công suất
	Công suất làm lạnh (BTU/h): ≥ 11.900BTU
	

	Điện áp làm việc
	1 pha, 220-240VAC, 50Hz 
	

	Phạm vi làm lạnh
	Từ 15-20 m2
	

	Điện năng tiêu thụ 
	≤ 1,2kW

	

	Môi chất lạnh: 
	R32/410A
	

	Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa
CSPF kWh/kWh
	≥ 5,6
	

	Độ ồn dàn lạnh (C/TB/T/YT)
	Độ ồn tối đa 37, tối thiểu 24 dB(A)
	

	Độ ồn dàn nóng (C/T):
	Độ ồn tối đa 49 dB(A)
	

	Tốc độ quạt
	≥5 cấp
	

	Chiều dài tối đa đường ống
	≥ 15m 
	

	Chênh lệch chiều cao giữa dàn nóng và dàn lạnh 
	≥ 12m
	

	Thông số cơ bản khác
	- Kích thước cục nóng/lạnh (mm): khai báo theo nhà sản xuất
- Trọng lượng cục nóng/lạnh (kg): khai báo theo nhà sản xuất
- Môi chất làm lạnh: khai báo theo nhà sản xuất
- Đường kính ống : mm
- Lỏng: khai báo theo nhà sản xuất
- Hơi: khai báo theo nhà sản xuất
	


3. VTTB khác
	Nội dung
	Yêu cầu
	Đáp ứng của nhà thầu

	Dây 2x2,5mm2
	Hàng mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
	

	Dây 2x4mm2
	Hàng mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
	

	Át tô mát 1P, C16
	Hàng mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
	


4. Bảo hành, tài liệu
	TT
	Bảo hành, tài liệu
	

	1
	Bảo hành
	Theo tiêu chuẩn nhà SX, tối thiểu ít nhất là 24 tháng kể từ ngày đưa thiết bị vào vận hành

	2
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng, cách đấu nối……
	1 bộ bản gốc hoặc có công chứng

	Lưu ý: Các phu kiện kèm theo đạt yêu cầu kỹ thuật theo phương án đã được phê duyệt và mới 100%.



